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STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú

1 K1-CB01 Huỳnh Hoàng Phi Du 01/04/1997 Nam Bình Thuận 1554020027

2 K1-CB02 Nguyễn Thị Thu Dung 15/02/1997 Nữ Bình Thuận 1554020129

3 K1-CB03 Thái Tăng Duy 14/02/1989 Nam Bình Thuận

4 K1-CB04 Đoàn Quang Đạt 19/08/1996 Nam Bình Thuận 1454010003

5 K1-CB05 Hồ Thị Thanh Hà 12/06/1998 Nữ Bình Thuận 1657010040

6 K1-CB06 Lê Thị Bích Hải 19/08/1980 Nữ Bình Thuận 260940634

7 K1-CB07 Nguyễn Thị Bích Hải 07/06/1994 Nữ Bình Thuận 1250104002

8 K1-CB08 Nguyễn Thị Kim Hoa 02/11/1996 Nữ Bình Thuận 1554020032

9 K1-CB09 Lục Thị Thu Hường 17/10/1988 Nữ Bình Thuận 261091958

10 K1-CB10 Huỳnh Thị Ngọc Linh 06/12/1988 Nữ Bình Thuận 261222861

11 K1-CB11 Phạm Văn Linh 14/08/1992 Nam Hà Nam 261327576

12 K1-CB12 Nguyễn Hải Nam 11/10/1984 Nam Bình Thuận 260924514

13 K1-CB13 Nguyễn Thị Trúc Nga 27/03/1991 Nữ Bình Thuận 261221888

14 K1-CB14 Đặng Thị Thủy Ngân 06/10/1996 Nữ Bình Thuận 1250104005

15 K1-CB15 Lê Thị Tiểu Ngọc 04/04/1995 Nữ Bình Thuận 1354010014

16 K1-CB16 Huỳnh Nguyễn Nam Ngọc 10/11/1998 Nữ Bình Thuận 1657010149

17 K1-CB17 Nguyễn Thái Phương Nhi 15/04/1997 Nữ Bình Thuận 1554020043

18 K1-CB18 Phạm Thị Yến Nhi 08/10/1998 Nữ Đồng Nai 1650103051

19 K1-CB19 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/04/1995 Nữ Ninh Thuận 264449221

20 K1-CB20 Trần Minh Nhiên 08/02/1978 Nam Bình Thuận 260804411

21 K1-CB21 Trần Thị Phúc 01/02/1987 Nữ Bình Thuận 1654020127
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22 K1-CB22 Nguyễn Xuân Phương 22/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020048

23 K1-CB23 Nguyễn Hạ Mỹ Quyên 03/08/1997 Nữ Bình Thuận 1550103103

24 K1-CB24 Trần Thị Diễm Quyền 21/03/1998 Nữ Bình Thuận 1654020074

25 K1-CB25 Lê Bảo Quỳnh 23/08/1997 Nữ Bình Thuận 1657010153

26 K1-CB26 Lê Minh Sương 04/01/1985 Nam Bình Thuận 261029507

27 K1-CB27 Nguyễn Thanh Ngọc Tân 03/01/1997 Nữ Ninh Thuận 1554020052

28 K1-CB28 Đặng Hưng Toàn 02/07/1980 Nam Bình Thuận 260852194

29 K1-CB29 Lâm Ngọc Kim Thảo 23/10/1997 Nữ Bình Thuận 1554020055

30 K1-CB30 Ngô Chiến Thắng 23/01/1980 Nam Bình Thuận 261100929

31 K1-CB31 Hoàng Văn Thực 10/05/1986 Nam Bình Thuận 261304937

32 K1-CB32 Phùng Thị Ngọc Trang 29/10/1986 Nữ Bình Thuận 261067630

33 K1-CB33 Lê Thị Thiên Trúc 02/04/1991 Nữ Bình Thuận 1654020128

34 K1-CB34 Trần Thị Diễm Uy 21/03/1998 Nữ Bình Thuận 1657010073

35 K1-CB35 Nguyễn Thị Xuân Vân 20/01/1997 Nữ Bình Thuận 1550103133

36 K1-CB36 Nguyễn Quang Vinh 24/07/1981 Nam Bình Thuận 260929494

37 K1-CB37 La Nhật Vy 19/08/1994 Nữ Bình Thuận 261369014
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